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1 290217 TRÌNH THỊ THANH HOA Nữ 13/10/2011 035311003494 Kinh THCS Bồ Đề

2 290218 TRỊNH THU HÒA Nữ 05/08/2011 035311006383 Kinh THCS Bồ Đề

3 290219 BÙI THỊ THU HOÀI Nữ 07/03/2011 036311016906 Kinh THCS Mỹ Thuận

4 290220 KHỔNG THỊ THU HOÀI Nữ 07/10/2011 035311006535 Kinh THCS Vũ Bản

5 290221 DƯƠNG TRỌNG HOÀNG Nam 03/06/2011 035211006841 Kinh THCS An Nội

6 290222 ĐỖ HUY HOÀNG Nam 07/10/2011 035211002938 Kinh THCS Bồ Đề

7 290223 ĐỖ XUÂN HOÀNG Nam 25/06/2011 035211003408 Kinh THCS Bồ Đề

8 290224 HÀ NHƯ HOÀNG Nam 19/01/2011 036211016787 Kinh THCS An Ninh

9 290225 LÃ MẠNH HOÀNG Nam 10/11/2011 022211014706 Kinh THCS An Nội

10 290226 LÊ VĂN HOÀNG Nam 30/10/2011 035211003146 Kinh THCS Ngọc Lũ

11 290227 NGUYỄN DUY HOÀNG Nam 06/12/2011 035211007164 Kinh THCS Vũ Bản

12 290228 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 10/10/2011 035211001757 Kinh THCS An Ninh

13 290229 NGUYỄN VĂN HOÀNG Nam 22/09/2011 035211005807 Kinh THCS Ngọc Lũ

14 290230 TRẦN ĐÌNH THẾ HOÀNG Nam 09/12/2011 035211008463 Kinh THCS Bồ Đề

15 290231 TRẦN HUY HOÀNG Nam 20/09/2011 036211013651 Kinh THCS Vũ Bản

16 290232 TRẦN VIỆT HOÀNG Nam 03/09/2011 036211001508 Kinh THCS Vũ Bản

17 290233 TRẦN THỊ MINH HỌC Nữ 06/07/2011 036311005462 Kinh THCS Tiến Thành

18 290234 QUÁCH NGUYỄN HOÀNG HỒNG Nữ 22/12/2011 038311030009 Mường THCS An Nội 1

19 290235 TRẦN THỊ MINH HỒNG Nữ 22/04/2011 035311005630 Kinh THCS Vũ Bản

20 290236 NGUYỄN VĂN HUÂN Nam 26/04/2011 036211016328 Kinh THCS Mỹ Thịnh

21 290237 NGUYỄN PHƯƠNG HUỆ Nữ 18/03/2011 036311001867 Kinh THCS Mỹ Hà

22 290238 TRẦN THỊ HUỆ Nữ 29/04/2011 035311001618 Kinh THCS Vũ Bản

23 290239 PHAN ĐÌNH HÙNG Nam 04/01/2011 038211024829 Kinh THCS Ngọc Lũ

24 290240 SÙNG MẠNH HÙNG Nam 11/08/2011 002211004793 Hmông THCS Mỹ Hà 1

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH
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